	ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BẮC NINH


Số:    1251/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Bắc Ninh, ngày     12  tháng 9 năm 2017


QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý khẩn cấp ngay sự cố sạt lở kè Kiều Lương đoạn từ K16+400 ÷ K18+500 
đê Ba Xã, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 về quản lý dự án đầu tư xây dựng; số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình; số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình; 
Xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo tổng hợp kết quả thẩm định số 493/KH-KTN ngày 28/8/2017,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý khẩn cấp ngay sự cố sạt lở kè Kiều Lương đoạn từ K16+400 ÷ K18+500 đê Ba Xã, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh, như sau:
1. Tên dự án: Xử lý khẩn cấp ngay sự cố sạt lở kè Kiều Lương đoạn từ K16+400 ÷ K18+500 đê Ba Xã, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh.
2. Nhóm dự án, phân loại và phân cấp công trình: 

- Loại công trình: Công trình Nông nghiệp và PTNT, công trình đê điều.

- Cấp công trình: Cấp IV.
- Nhóm dự án: Dự án nhóm C.
3. Chủ đầu tư: Chi cục Thủy lợi Bắc Ninh.
4. Địa điểm xây dựng: huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. 

5. Nhà thầu tư vấn lập dự án: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng Nông nghiệp & PTNT Bắc Ninh. 
6. Mục tiêu đầu tư xây dựng:
Để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, an toàn lâu dài cho hệ thống đê và giảm bớt các sự cố về đê đến mức tối đa, chống sạt lở bãi sông, đồng thời tạo điều kiện cho dòng chảy ổn định, luồng lạch thông thoáng tạo thuận lợi cho giao thông đường thuỷ. Từ đó tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn và khu vực lân cận.
7. Quy mô đầu tư, các giải pháp thiết kế, xây dựng

a. Quy mô xây dựng:
Xử lý sạt lở kè Kiều Lương đoạn từ K16+400 ÷ K18+500 đê Ba Xã, huyện Quế Võ với tổng chiều dài là: 1.817,6 chia làm 3 đoạn cụ thể như sau: đoạn 1 từ K18+500 ÷ K18+120 dài 378,65m; đoạn 2 từ K17+986 ÷ K17+791 dài 197,95m; đoạn 3 từ  K17+639 ÷ K16+400 dài 1.241,0m. Với giải pháp xây dựng là thả đá rời hộ chân kè những vị trí chưa có đá thả hộ chân và lát mái đá trong khung dầm bê tông cốt thép; riêng đoạn từ K17+639-:-K16+400 có đường hành lang đỉnh kè.
b. Nội dung xây dựng và giải pháp thiết kế (theo Báo cáo thẩm định số 921/SNN-QLXD ngày 18/7/2017 của Sở Nông nghiệp và PTNT)
* Các thông số kỹ thuật chính trong thiết kế:

- Đoạn từ K18+500 ÷ K18+120:

+ Chiều dài:


 



378,65m.
+ Cao trình MNTC:




+1,38.

+ Cao trình đỉnh chân kè theo hiện trạng:

+2.50.

+ Cao trình đỉnh kè:  




+6.00 ÷ +7.36.

+ Hệ số mái kè: 





m = 1,25 -:- 2,0.

- Đoạn từ K17+986 ÷ K17+791:

+ Chiều dài:


 



197,95m.
+ Cao trình MNTC: 




+ 1,38.
+ Cao trình đỉnh chân kè xếp đá hộc lát khan:
+2.00.

+ Chiều rộng đỉnh chân kè xếp đá hộc lát khan: 
Bc = 5,0m.

+ Hệ số mái chân kè:




mĐR = 2,0.

- Đoạn từ K17+639 ÷ K16+400:

+ Chiều dài:


 



1.241,0m.
+ Cao trình MNTC:




+1,38.

+ Cao trình cơ chân kè:
  

  

 -3.00.
+ Chiều rộng cơ chân kè: 



BLT = 3,0m.

+ Cao trình đỉnh chân kè xếp đá hộc lát khan:
+2.00.

+ Chiều rộng đỉnh chân kè xếp đá hộc lát khan: 
Bc = 5,0m.

+ Hệ số mái chân kè:




mĐR = 2,0.

+ Cao trình đỉnh kè:  




+4.00 ÷ +5.50.

+ Hệ số mái kè: 





m = 2,0.

+ Chiều rộng đỉnh kè: 




BĐ = 2,24m.

* Nội dung xây dựng và giải pháp thiết kế:

- Chân kè:

+ Các đoạn từ K16+400 ÷ K16+790, K17+791 ÷ K17+986: Thả đá rời đến cao trình +1,50 tạo thành chân kè chống xói lở, giữ ổn định mái kè, hệ số mái chân kè m = 2,00. Xếp đá hộc lát khan chèn đá 4x6 dày 50cm tạo thành đỉnh chân kè, bề rộng đỉnh chân kè B = 5,00m.

+ Đoạn từ K16+790 ÷ K17+090, K17+791 ÷ K17+986: Thả đá rời tạo thành lăng thể chống xói sâu dưới chân kè và giữ ổn định khối tựa chân kè, chiều rộng đỉnh lăng thể BLT=3,00m, cao trình đỉnh lăng thể -3,00; thả đá rời đến cao trình +1,50 tạo thành chân kè chống xói lở, giữ ổn định mái kè, hệ số mái đá thả rời chân kè m = 2,00. Xếp đá hộc lát khan chèn đá 4x6 dày 50cm  tạo thành đỉnh chân kè, bề rộng cơ B = 5,00m.

+ Các đoạn từ K17+090 ÷ K17+639, K18+120 ÷ K18+404: Giữ nguyên chân kè đã có. Xếp đá hộc lát khan chèn đá 4x6 dày 50cm gia cố phần nối tiếp từ dầm chân mái ra đến chân kè hiện trạng.

+ Đoạn từ K18+404 ÷ K18+500: Bạt mái đất đến cao trình +2,00. Xếp đá hộc lát khan chèn đá 4x6 dày 50cm từ dầm chân mái ra phía sông để gia cố chân mái kè, bề rộng đoạn đỉnh chân kè gia cố B = 5,00m.

- Thân kè (mái kè): 

+ Các đoạn từ K16+400 ÷ K17+639, K18+120 ÷ K18+154, K18+343 ÷ K18+500: Bạt mái kè, đắp mái kè theo hệ số m=2,00, đất đắp mái kè được đầm nén đạt hệ số K≥0,95. Gia cố mái kè bằng đá hộc lát khan chèn đá 4x6 dày 30cm, đặt trên lớp đá dăm lót dày 10cm và lớp vải địa kỹ thuật trong hệ khung dầm BTCT M200. Hệ khung dầm BTCT bao gồm: Dầm dọc chân kè có tiết diện (BxH)=(0,30x0,50)m; dầm dọc mái kè có tiết diện (BxH)= (0,25x(0,50 ÷ 0,63))m; dầm đỉnh có tiết diện (BxH)=(0,25x0,50)m; dầm ngang theo mái có tiết diện (BxH)=(0,25x0,50)m. Trên mái kè bố trí 07 bậc lên xuống, kết cấu bằng gạch xây VXM M75, trát VXM M75, dày 1,5cm. Nối tiếp các khung mái kè là khe lún bằng 2 lớp giấy dầu tẩm nhựa đường.
+ Đoạn từ K18+154 ÷ K18+343: Bạt mái kè, đắp mái kè theo hệ số m=(1,25-:-2,00), đất đắp mái kè được đầm nén đạt hệ số K≥0,95. Gia cố mái kè bằng đá xây VXM M100 dày 30cm, đặt trên lớp đá dăm lót dày 10cm và lớp vải địa kỹ thuật trong hệ khung dầm BTCT M200, trên mái kè bố trí hệ thống lỗ thoát nước. Hệ khung dầm BTCT bao gồm: Dầm dọc chân kè có tiết diện (BxH)=(0,30x0,50)m; dầm đỉnh có tiết diện (BxH)=(0,25x0,50)m; dầm ngang theo mái có tiết diện (BxH)=(0,25x0,50)m. Nối tiếp các khung mái kè là khe lún bằng 2 lớp giấy dầu tẩm nhựa đường.

- Đỉnh kè đoạn từ K16+400 ÷ K17+639: Trên đỉnh kè bố trí đường quản lý rộng 1,50m, kết cấu mặt đường bằng bê tông M200 dày 15cm, trên lớp nilon tái sinh. Dọc theo đường đỉnh kè, cứ 5,0m bố trí một khe lún bằng 02 lớp giấy dầu tẩm nhựa đường. Phía trong bố trí rãnh tập trung nước có mặt cắt (BxH) = (0,30x0,35)m, kết cấu đáy rãnh đổ bê tông M150, dày 10cm, tường rãnh xây gạch VXM M75 dày 22cm, trát VXM M75, dày 1,5cm. 
8. Tổng mức đầu tư: 29.949.391.000 đồng (Hai mươi chín tỷ, chín trăm bốn mươi chín triệu, ba trăm chín mốt ngàn đồng).

Trong đó:

	Chi phí xây dựng
	20.656.838.000

	Chi phí QLDA
	506.093.000

	Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng
	1.590.491.000

	Chi phí khác
	1.008.736.000

	Chi phí giải phóng MB
	3.786.801.000

	Dự phòng
	2.400.432.000

	Tổng
	29.949.391.000


9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh và các nguồn vốn khác (nếu có).
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành trước 31/11/2017.

2. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chủ đầu tư  căn cứ  nguồn vốn được bố trí để thực hiện việc phân chia các gói thầu hợp lý và tổ chức lựa chọn nhà thầu đảm bảo theo các quy định hiện hành của pháp luật.

4. Trách nhiệm của chủ đầu tư: Tổ chức thực hiện dự án theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài Chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chi cục Thủy lợi; Chủ tịch UBND huyện Quế Võ và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 

	Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PVP (NN-KTTH);
- Lưu: VT, NN.
	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Hữu Thành


